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Loại  THÔNG BÁO 

Ngày phát hành 21/9/2011 

Nội dung Thời khóa biểu học chuyên ngành block 1 năm học 2010-2011 

Đối tượng Lớp 11BSM4 
 

Thời gian học từ ngày  03.10.2011 đến 19.11.2011 

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

Sáng 

08h00-09h20             

10h00-11h20             

  

Chiều 

13h30-14h50 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
  

15h30-16h50   
FYE101 

P.31 
  

FYE101 
P.31 

    

        
Mã học phần Học phần Giảng viên 

BUS101 Introduction to Business Professor Brown 

FYE101 First Year Experience Professor Myers 

 Ngày 23 tháng 09 năm 2011 

 Phó giám đốc đào tạo 

 (Đã ký) 

 

 

 ThS. Mai Văn Cường 
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DANH SÁCH LỚP 11BSM4 

STT Mã SV HỌ TÊN Phái NGÀY SINH 

1 1158002 PHẠM THÙY AN Nữ 9/22/1993 

2 1158004 PHẠM MAI  ANH Nữ 2/2/1993 

3 1158005 LÊ TẤN ANH Nam 10/18/1993 

4 1158006 NGUYỄN TRẦN QUỐC  ANH Nam 12/3/1993 

5 1158007 PHAN NGUYỄN PHƯƠNG  ANH Nữ 4/6/1992 

6 1158013 NGUYỄN  THANH  BÌNH Nam 10/20/1993 

7 1158018 HOÀNG LÊ TRANG ĐÀI Nữ 3/29/1993 

8 1158022 ĐỖ THỊ PHƯƠNG DUNG Nữ 10/2/1993 

9 1158024 NGUYỄN CÔNG  DUY Nam 10/6/1993 

10 1158025 HỨA BẢO DUY Nam 5/16/1989 

11 1158028 LÊ HOÀNG KIM  DUYÊN Nữ 12/18/1993 

12 1158030 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ Nữ 5/24/1993 

13 1158031 TRẦN NHẬT HẠ Nữ 4/30/1993 

14 1158032 NGUYỄN TRIỆU PHÚC HẢI Nữ 1/16/1993 

15 1158034 NGUYỄN HẢI PHƯƠNG HẠNH Nữ 10/2/1993 

16 1158035 NGUYỄN DOÃN ĐOAN HẠNH Nữ 6/29/1993 

17 1158036 NGUYỄN DZUYÊN THẢO HIỀN Nữ 12/18/1993 

18 1158042 ĐỖ TẤT MINH HOÀNG Nam 10/14/1993 

19 1158044 NGUYỄN GIÁP CẨM HỒNG Nữ 6/5/1992 

20 1158045 DƯ QUỐC HÙNG Nam 7/24/1991 

21 1158047 TRẦN NGUYỄN KHOA HƯNG Nam 7/6/1992 

22 1158048 NGUYỄN HOÀNG HƯNG Nam 3/22/1993 

23 1158049 DIỆP QUANG HUY Nam 8/29/1992 

24 1158050 LÊ NHẬT HUY  Nam 10/18/1993 

25 1158051 VÕ THỊ LỆ  HUYỀN Nữ 7/19/1992 

26 1158059 PHẠM NGỌC MINH KHOA Nam 11/12/1993 

27 1158060 CAO ĐĂNG  KHOA Nam 4/6/1992 

28 1158061 PHẠM CHÂU BẢO KHOA Nam 9/18/1992 

29 1158063 NGUYỄN ĐẶNG CAO KỲ Nam 10/29/1993 

30 1158072 NGUYỄN TRIỆU MINH Nam 8/22/1993 

31 1158090 TRƯƠNG HUỆ NHI Nữ 10/7/1993 

32 1158094 NGUYỄN THU OANH Nữ 9/25/1993 

33 1158101 TỐNG TRẦN THANH PHƯƠNG Nữ 11/15/1987 

34 1158105 TRẦN HỮU MINH  QUÂN Nam 5/21/1993 

35 1158120 TRƯƠNG TRẦN NGỌC SON Nam 3/12/1991 

36 1158118 PHẠM HÙNG THÁI SƠN Nam 3/26/1982 

37 1158119 TRẦN THÁI  SƠN Nam 3/29/1993 

38 1158121 TRƯƠNG HOÀNG NAM SƠN Nam 6/8/1990 

39 1158167 NGUYỄN THANH SƠN Nam 12/12/1992 

40 1158124 LÊ THỊ THANH TÂM Nữ 1/3/1993 

41 1158128 TRẦN THÁI ĐAN  THANH Nữ 4/16/1993 

42 1158134 NGUYỄN TRẦN THỊNH Nam 5/12/1992 

43 1158143 ĐÀO TIỂU TRÂN Nữ 6/17/1992 

44 1158174 PHAN TUẤN VŨ Nam 17/1/1987 


